	TRƯỜNG THPT LÊ VĂN HƯU
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN : NGỮ VĂN -  LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)


A. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA
- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình Ngữ Văn 10.
- Đánh giá một cách tổng quát về một số nội dung kiến thức, kĩ năng trong chương trình Ngữ văn 10 - theo 2 nội dung: Đọc hiểu và Viết.


B. HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC KIỂM TRA 
- Hình thức: tự luận

- Cách tổ chức : Học sinh làm bài trên lớp.
C. MA TRẬN

         MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - MÔN NGỮ VĂN LỚP 10
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	
	
	
	Tự luận
(Số câu)
	% điểm

 
	Tự luận (Số câu)
	% điểm


	Tự luận (Số câu)
	% điểm


	Tự luận (Số câu)
	% điểm


	

	 1
	  Đọc   
	Văn bản thơ trữ tình
	3
	15
	3
	30
	 1
	10
	 1
	5
	60

	2
	Viết


	Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một đoạn trích thơ
	 1*
	 10
	 1*
	 15
	  1*
	 10
	1*  
	5
	40

	Tỉ lệ điểm từng loại câu hỏi
	
	25%
	
	45%
	
	20%
	
	10%
	100

	Tỉ lệ điểm các mức độ nhận thức
	25%
	45%
	20%
	10%
	

	Tổng % điểm
	70%
	30%
	


* Lưu ý: Kĩ năng viết có 01 câu bao gồm 04 cấp độ
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
	2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NGỮ VĂN 
TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	Tỉ lệ %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ trữ tình
	Nhận biết:

- Nhận biết được phương thức biểu đạt chính; 
- Nhận biết được phong cách ngôn ngữ;
- Nhận biết được từ ngữ hình ảnh
Thông hiểu:

- Hiểu và trình bày cách hiểu vể câu thơ;
- Khái quát được nội dung chính của văn bản; 
-Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ

Vận dụng:

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc về vai trò của tình mẫu tử 
Vận dụng cao:

-Vận dụng những hiểu biết để rút ra thông điệp có ý nghĩa  
	3  


	3  

	1 

	1  
	60

	2
	Viết


	Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một đoạn thơ
	Nhận biết:

- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, thể loại,… của tác phẩm.

- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học.

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận thơ.

Thông hiểu:

- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. 
- Phân tích được những đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật và chủ đề của tác phẩm.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm có ý nghĩa với bản thân.

Vận dụng cao:

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết.

- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 10 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	1*
	1*


	1*
	1 
	40


D. ĐỀ BÀI
	      SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT LÊ VĂN HƯU
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I. NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN THI: NGỮ VĂN - LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

	ĐỀ CHÍNH THỨC


	
	ĐỀ CHÍNH THỨC




I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích :

Năm ấy lụt to tận mái nhà
Mẹ con lên chạn – Bố đi xa
Bốn bề nước réo, nghe ghê lạnh
Tay mẹ trùm con, tựa mẹ gà.

Mẹ cắn bầm môi cho khỏi khóc
Thương con lúc ấy biết gì hơn?
Nước mà cao nữa không bè thúng
Nếu chết trời ơi! Ôm lấy con.

Gọi với láng giềng, lời mẹ dặn
“Xẩy chi cứu giúp lấy con tôi!”
Tiếng dờn giữa nước mênh mông trắng
Đáp lại từ xa một tiếng “ời”

Nước, nước… lạnh tê như số phận
Lắt lay còn ngọn mấy hàng cau
Nhưng mà mẹ thức ngồi canh chạn
Mắt mẹ trừng sâu hơn nước sâu.
   (Trích “Nhớ mẹ năm lụt” – Huy Cận)
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1.  Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản trên.
Câu 2. Đoạn văn bản được viết theo phong cách ngôn ngữ chức năng nào?                                    Câu 3. Chỉ ra những từ ngữ được tác giả sử dụng để miêu tả tâm trạng, cảm xúc của người mẹ.           Câu 4.  Anh/ Chị hiểu như thế nào về câu thơ “Nếu chết trời ơi! Ôm lấy con”?                     Câu 5.   Khái quát nội dung chính của của đoạn văn bản.                                                                         Câu 6 .  Phân tích tác dụng của phép tu từ so sánh được sử dụng trong hai câu thơ:
                                     Bốn bề nước réo, nghe ghê lạnh
                                    Tay mẹ trùm con, tựa mẹ gà.
Câu 7. Đọc đoạn thơ, anh/ chị suy nghĩ gì về vai trò của  tình mẫu tử  trong cuộc sống?                                           Câu 8.   Thông điệp nào trong đoạn văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? Vì sao?                                           
II. VIẾT (4,0 điểm)
Anh/Chị hãy viết một bài luận (khoảng 500 – 800 chữ) phân tích đánh giá nội dung, nghệ thuật đoạn thơ trich trong “Nhớ mẹ năm lụt” (được dẫn ở trên) của Huy Cận.
---------Hết---------
Họ và tên: ………………………..     SBD: ……………………………….
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

	THPT: LÊ VĂN HƯU
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2023 – 2024
                                 MÔN : NGỮ VĂN, LỚP 10
 (Đáp án và hướng dẫn chấm có 03 trang)


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I

	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	 Phương thức biểu đạt chính : Biểu cảm

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án: Cho điểm tối đa
- Học sinh trả lời sai không cho điểm.
	0,5

	
	2
	Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án: Cho điểm tối đa
- Học sinh trả lời sai không cho điểm.
	0,5

	
	3
	Những từ ngữ được dùng để miêu tả tâm trạng, cảm xúc của người mẹ: Ghê lạnh, thương con, trời ơi, lạnh tê, lắt lay...

   Hướng dẫn chấm: 

Giáo viên căn cứ vào mức độ câu trả lời để cho điểm phù hợp
	0,5

	
	4
	  Cách hiểu về câu thơ “Nếu chết trời ơi! Ôm lấy con”: người mẹ tưởng tượng đến cảnh nước lũ dâng cao cướp đi tính mạng của mấy mẹ con mà hoảng sợ, thương xót cho con
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án hoặc có cách dùng từ, diễn đạt tương đương cho điểm tối đa

- Học sinh trả lời sai không cho điểm 
	1,0

	
	5
	Nội dung chính của đoạn thơ là :  Nỗi nhớ thương người mẹ trong trận lụt năm xưa. Qua đó, tác giả thể hiện thái độ trân trọng, ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án hoặc có cách dùng từ, diễn đạt tương đương cho điểm tối đa

- Học sinh trả lời được 1 ý : 0,5 điểm

- Học sinh trả lời sai không cho điểm 
	1,0

	
	6
	Tác dụng của phép tu từ so sánh:

+ Cụ thể hóa và nhấn mạnh hành động biểu hiện tình cảm yêu thương, sự bao bọc, chở che mẹ dành cho con 

+ Thể hiện sự xúc động...của người con trước tình mẹ dành cho năm nào  

+Tạo cách diễn đạt ấn tượng, sinh động, giàu hình ảnh cho lời thơ

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh nêu đúng 3 tác dụng của phép tu  từ : 1,0 điểm

- Học sinh nêu được 2 ý: 0, 75 điểm

- Học sinh nêu được 1 ý: 0, 5 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: 0, 0 điểm.
	1,0

	
	7
	HS có thể đưa ra nhiều đáp án khác nhau, miễn là biện luận hợp lí. 
Hướng dẫn chấm: 
  Học sinh nêu suy nghĩ  0,5 điểm; lí giải thuyết phục 0,5 điểm
	1,0

	
	8
	Học sinh trình bày thông điệp ý nghĩa nhất với bản thân và lí giải thuyết phục

 (Thông điệp phù hợp với nội dung tư tưởng của văn bản và mang tính đạo đức, thẩm mĩ. )

  Hướng dẫn chấm:

- Học sinh nêu thông điệp có ý nghĩa : 0,5 điểm

- Lí giải thuyết phục : 0,5 điểm 
	0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 

Đánh giá nội dung nghệ thuật của đoạn thơ trích trong văn bản “nhớ mẹ năm lụt” (Huy Cận)

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.

- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:

* Nội dung:

“Nhớ mẹ năm lụt” là bài thơ viết về những kí ức không thể nào quên của nhân vật trữ tình – kí ức về mẹ gắn liền với trận lụt thuở ấu thơ. Đoạn thơ : tái hiện chân thực trận ngập lụt rất lớn ngày xưa khiến mấy mẹ con phải tránh lũ trên chạn đầy thương tâm; miêu tả xúc động tâm trạng đầy sợ hãi, lo lắng, hoảng hốt của nhân vật trữ tình ; khắc họa ấn tượng sâu đậm về hình ảnh người mẹ kiên cường, mạnh mẽ, một mình gánh vác mọi việc và thương yêu con vô bờ

-> tình cảm trân trọng, kính yêu, biết ơn vô hạn của nhân vật trữ tình  dành cho mẹ.

* Nghệ thuật:

- Nhan đề “nhớ mẹ mùa lụt” hàm súc, gợi mở nhiều cảm xúc cho người đọc về tình mẫu tử thiêng liêng, vừa chứa đựng thái độ trân trọng của tác giả…

- Bằng cách sử dụng thể thơ 7 chữ, hình ảnh chân thật, phép đối, nghệ thuật so sánh, đảo ngữ, điệp từ nước đi liền với các động từ và tính từ như: nước réo, nước cao, nước mênh mông, nước sâu,… đã nhấn mạnh vào kí ức không bao giờ quên.

Hướng dẫn chấm:

- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.

- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.

- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.      .
	2,0



	
	
	* Đánh giá chung:

- Ngôn từ gần gũi, giàu cảm xúc, 

- Đoạn thơ tái hiện chân thực bức tranh đời sống, ẩn chứa tấm lòng của tác giả, đồng thời nhắn gửi thông điệp đến người đọc về sự hi sinh cao cả của người mẹ, đánh thức trong người đọc nhận thức sâu sắc về giá trị thiêng liêng của tình mẫu tử.

Hướng dẫn chấm:

- Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.

- Trình bày được 1 ý; 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	 Tổng điểm
	 10


